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TRUY CẬP NHANH

Danh sách tài khoản

Chuyển tiền trong Vietcombank

Chuyển tiền tới ngân hàng khác

Thanh toán hóa đơn

Mở tài khoản tiết kiệm

Đăng ký ủy quyền trích nợ tự động
VCB-Auto Debit

VCB-IB@NKING CỦA TÔI

Thông tin cá nhân

Cài đặt người hưởng

Cài đặt hạn mức chuyển tiền

Cài đặt nhà cung cấp dịch vụ

Cài đặt phương thức nhận OTP

TÀI KHOẢN NGUỒN

Tài khoản 0601000521187

TIỀN GỬI THANH TOÁN

Tên tài khoản DINH TAN PHAT

Số tài khoản 0601000521187

Số dư hiện tại 24,984 VND

Số dư khả dụng 24,984 VND

Hạn mức thấu chi 0 VND

Số tiền khoanh giữ 0 VND

Lãi thấu chi 0 VND

Ngày mở tài khoản 17/11/17

Ngày thực hiện giao dịch gần nhất 01/08/19

Lãi suất 0 1%/năm
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Cài đặt phương thức nhận OTP

Cài đặt tài khoản mặc định

Đổi mật khẩu

Thoát

CÔNG CỤ TÍNH TOÁN

Chuyển đổi ngoại tệ

Tính lãi tiết kiệm

Tính lịch trả nợ

Lãi suất 0.1%/năm

Lãi cộng dồn 10 VND

CHI TIẾT GIAO DỊCH

01/05/2019 19/08/2019 Xem sao kê

Xuất ra excel

 
Số dư đầu kỳ 22,473 VND

Số dư cuối kỳ 24,984 VND
 

Ngày giao dịch Số tham chiếu Thay đổi Số tiền Mô tả

17/08/2019 FEE060 - 0002079 - 5,000 Thu phi quan ly the Visa Debit
thang 08-2019, No:4283...7903.
SO TIEN 5000 VND

10/08/2019 VNIB - 1160229 - 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET
BANKING THANG 07/2019. SO
TIEN 11000 VND

10/08/2019 VSMS - 3940437 - 11,000 THU PHI DICH VU SMS CHU
DONG THANG 07/2019. SDT:
0937161023. So tien 11000 VND

03/08/2019 ZZZZ - 8979467 + 3 Tra lai tien gui/Interest paid

01/08/2019 F948 - 0772326 - 32,650 POS:00000000.772326.2019080
1.161741.4283100002587903
.VISA-DEBIT-GATEWAY
.0.000000.8780

01/08/2019 DD4400 - 0213982 - 2,200 Thu phi quan ly tai
khoan/Account Management
Service charge

31/07/2019 E802 - 0003799 - 351,100 ATM.CWD.20190731.192040.060
00004.4283100002587903
.TID:06000004.SEQ:003799

30/07/2019 F948 - 0628783 - 22,500 POS:00000000.628783.2019073
0.192607.4283100002587903
.VISA-DEBIT-GATEWAY
.0.000000.8146

30/07/2019 VNCK - 0566841 - 302,200 IBVCB.3007190059907001.DINH
TAN PHAT.Phat Vin

27/07/2019 VNCK - 0244295 + 2,292,300 IBVCB.2607190606443094.NGU
YEN MY AN.WNNP3FSM W
6061811955 pay for

Từ ngày Đến ngày
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27/07/2019 XC41 - 0089621 - 1,501,100 ATM.CWD.20190727.150622.060
00021.4283100002587903
.TID:06000021.SEQ:089621

27/07/2019 F948 - 0404105 - 52,950 POS:00000000.404105.2019072
7.155138.4283100002587903
.VISA-DEBIT-GATEWAY
.0.000000.2724

13/07/2019 FEE060 - 0002067 - 5,000 Thu phi quan ly the Visa Debit
thang 07-2019, No:4283...7903.
SO TIEN 5000 VND

06/07/2019 ZZZZ - 8923842 + 4 Tra lai tien gui/Interest paid

06/07/2019 VSMS - 3883228 - 11,000 THU PHI DICH VU SMS CHU
DONG THANG 06/2019. SDT:
0937161023. So tien 11000 VND

01/07/2019 DD4400 - 0329230 - 2,200 Thu phi quan ly tai
khoan/Account Management
Service charge

15/06/2019 FEE060 - 0002033 - 5,000 Thu phi quan ly the Visa Debit
thang 06-2019, No:4283...7903.
SO TIEN 5000 VND

08/06/2019 VSMS - 3803501 - 11,000 THU PHI DICH VU SMS CHU
DONG THANG 05/2019. SDT:
0937161023. So tien 11000 VND

01/06/2019 DD4400 - 0420636 - 2,200 Thu phi quan ly tai
khoan/Account Management
Service charge

25/05/2019 DD4400 - 0933971 + 104 Tra lai tien gui/Interest paid

18/05/2019 FEE060 - 0002110 - 5,000 Thu phi quan ly the Visa Debit
thang 05-2019, No:4283...7903.
SO TIEN 5000 VND

18/05/2019 F948 - 0110344 - 22,500 POS:00000000.110344.2019051
8.170024.4283100002587903
.VISA-DEBIT-GATEWAY
.0.000000.7243

16/05/2019 F948 - 0913079 - 200,000 POS:00000000.913079.2019051
5.221700.4283100002587903
.VISA-DEBIT-GATEWAY
.0.000000.3789

15/05/2019 F948 - 0880201 - 1,010,000 ATM.CWD.20190515.141413.567
00002.4283100002587903
.TID:00000000.SEQ:839222

15/05/2019 F948 - 0880139 - 3,010,000 ATM.CWD.20190515.141324.567
00002.4283100002587903
.TID:00000000.SEQ:839221

14/05/2019 F948 - 0803678 - 200,000 POS:00000000.803678.2019051
4.124458.4283100002587903
.VISA-DEBIT-GATEWAY
.0.000000.3831

11/05/2019 VSMS - 3364741 - 11,000 THU PHI DICH VU SMS CHU



19/8/2019 Chi tiết tài khoản - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

https://www.vietcombank.com.vn/ibanking2015/dbee887e850b71afcd86d6be9a686faf/thongtintaikhoan/taikhoan/ChiTietTaiKhoan?AID=42A0F635057AEEE7FBBDBAA85A2D88C2&cc=66EAE997AF84… 4/4

11/05/2019 VSMS  3364741 11,000 THU PHI DICH VU SMS CHU
DONG THANG 04/2019. SDT:
0937161023. So tien 11000 VND

09/05/2019 XC41 - 0031630 - 501,100 ATM.CWD.20190509.163516.060
00021.4283100002587903
.TID:06000021.SEQ:031630

07/05/2019 YF60 - 0000073 + 5,000,000 DINH TAN PHAT;SD;NOP;

01/05/2019 DD4400 - 0058416 - 2,200 Thu phi quan ly tai
khoan/Account Management
Service charge

Tổng 2,511
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